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THIẾT BỊ AN TOÀN
Bình, vòi chữa cháy CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC QUỐC CƯỜNG

Địa chỉ: 67/43/61 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B. Q.Bình Tân, TP.HCM 
Điện thoại: 0898.996114/0938.719993 

Tên hàng Đơn giá ĐVT
THIẾT BỊ CHỮA CHÁY
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy bột ABC
- MFZL8 (Tomoken - Việt Nam) 620.000 đ/bình
- 4kg (Tomoken - Việt Nam) 380.000 “
- 4kg (Trung Quốc) 230.000 “
- MFZL2 - 2kg 160.000 “
- ABC-8kg 320.000 “
- MFTZL35 -35kg 1.800.000 “
Bóng chữa cháy (Thái Lan) 2.050.000 đ/quả
Bình cầu chữa cháy tự động
- 8kg 440.000 đ/bình
- 6kg 420.000 “
Bóng chữa cháy AFO 290.000 “
Bình chữa cháy CO2

- 3kg (Tomoken- Việt Nam) 550.000 đ/bình
- 5kg-MT5 (Tomoken-Việt Nam) 680. 000 “
- 3kg-MT3 420.000 “
- 5kg- MT5 (Trung Quốc) 580.000 “
- MT24-24kg 3.900.000 “
Quần áo chữa cháy TT48 800.000 đ/bộ
Loa pin phòng cháy chữa cháy 450.000 đ/cái
Thang dây thép thoát hiểm 160.000 “
Xẻng phòng cháy chữa cháy 140.000 “
Thung phuy phòng cháy chữa cháy 500.000 “
Búa thoát hiểm 250.000 “
Thang dây thoát hiểm 90.000 “
Chăn chống cháy (1,8m x 1,8m) 260.000 “
Kìm cộng lực 380.000 “
Bình chữa cháy Foam
- 50 lít 3.800.000 đ/bình
- 9 lít 450.000 “
- 1 lít 90.000 “
- 500ml 70.000 “
Bọt Foam chữa cháy 17.000 đ/kg
Vòi chữa cháy
Vòi chữa cháy Standar Korea (Việt Nam sản xuất)
- D65-16bar-20m 510.000 đ/cuộn
- D50-16bar-20m 420.000 “
Vòi chữa cháy Hàn Quốc (30m)
- D50-16bar 600.000 “
Vòi chữa cháy Jakob Esbach (20m)
- D65-17 bar 1.850.000 “
- D50-17 bar 1.650.000 “
Vòi chữa cháy Hàn Quốc, 2 lớp (20m)
- D65-13 bar 850.000 “
- D50-13 bar 750.000 “
Vòi chữa cháy có khớp nối 20m
- D50-10bar 330.000 “
- D50-13bar 400.000 “
- D65-10bar 450.000 “
- D65-13bar 500.000 “
Vòi chữa cháy D40-15m (Kèm 
khớp - Nhật Bản) 500.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Vòi chữa cháy phủ ngoài chống trầy 1.200.000 đ/cuộn
Van chữa cháy - Lăng phun
Lăng phun D65 90.000 đ/cái
Van góc D50 180.000 “
Hai chạc chữa cháy D65-50-50 600.000 “
Lăng phun tay gạt D50 460.000 “
Lăng phun tay gạt D65 550.000 “
Lăng phun sen đa năng
- D65 1.200.000 “
- D50 1.050.000 “
Lăng phun đa năng
- D50 (Đồng) 950.000 “
- D65 (Đồng) 1.100.000 “
Họng đôi chữa cháy 750.000 “
Lăng phun D50 80.000 “
Van góc D65 250.000 “
Đầu trụ chữa cháy D114-65-65 850.000 “
Tủ chữa cháy
- 400 x 600 x 200mm 240.000 “
- 450 x 650 x 220mm 260.000 “
Tủ chữa cháy ngoài nhà 
(500x700x220mm) 350.000 “

Tủ bảo hộ phòng cháy chữa cháy 
(1200x1100x450) Tole 1ly 3.400.000 “

Phụ kiện phòng cháy chữa cháy
Đầu bình CO2 100.000 “
Chốt khóa bình chữa cháy 120.000 “
Đầu bình bột (có cổ) 80.000 “
Đầu bình bột (không cổ) 60.000 “
Đồng hồ áp suất 20.000 “
Dây bình chữa cháy bột 30.000 “
Dây loa bình MT5 100.000 “
Kệ chữa cháy
- Kệ chữa cháy nhựa đôi 100.000 “
- Kệ nhựa đơn chữa cháy 80.000 “
Nội quy tiêu lệnh KT: 460x330 60.000 “
Nội quy tiêu lệnh Mica 180.000 “
Cấm lửa, cấm thuốc 40.000 “
Bộ 4 bảng nội quy tiêu lệnh 100.000 “
Đầu phun chữa cháy
Đầu phun lên/xuống 25.000 “
Đầu phun xuống/lên TyCo 100.000 “
Đầu phun hở 35.000 “
THIẾT BỊ BÁO CHÁY
Đầu báo cháy 24V 220.000 “
Còi báo cháy 170.000 “
Đèn báo cháy 110.000 “
Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh 5.500.000 “
Chuông báo cháy 260.000 “
Trung tâm báo cháy
- Network 4 kênh 3.300.000 “
- Yungyang 4 kênh 3.300.000 “
Chai thử đầu báo khói 350.000 “
Đầu báo khói nhiệt kết hợp 420.000 “
Đầu báo khói độc lập không dây 280.000 “
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Thiết bị báo cháy Yunyang, GST CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM 
(Áp dụng từ 01/01/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 66 đường T8, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 0917.911114/ 0976.247114

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Thiết bị báo cháy Yunyang (Trung Quốc)
Trung tâm báo cháy  
- YF3-4L (4 kênh) 2.725.000 đ/bộ
- YF3-8L (8 kênh) 3.156.250 “
- YF1-5L (5 kênh) 3.203.750 “
- YF1-10L (10 kênh) 4.006.250 “
- YF3-16L (16 kênh) 4.875.000 “
- YF1-15L (15 kênh) 5.250.000 “
- YF1-20L (20 kênh) 6.625.000 “
Đầu báo khói 24V
- YSD-22 200.000 đ/cái
- YSD-02 186.250 “
- YDS-S01 186.250 “
Đầu báo nhiệt YRD-02 73.750 “
Nút nhấn khẩn YM-P01 110.000 “
Đèn báo cháy 65.000 “
Chuông báo cháy 26” 24V 200.000 “
Đèn báo phòng YDL (S01) 77.500 “
Tủ báo cháy hệ thường GST (Trung Quốc)
Trung tâm báo cháy (Ngõ ra lặp lại từng kênh;  01 ngõ 
ra báo cháy, 01 ngõ ra báo lỗi; không bao gồm acquy)
- 4 kênh, 2 ngõ chuông/còi lập trình 5.356.000 đ/tủ
- 8 kênh, 4 ngõ chuông/còi lập trình 6.240.000 “
- 16 kênh, 4 ngõ chuông/còi lập trình 7.800.000 “
Bộ hiển thị phụ 16 kênh dùng với 
GST104, GST108 và GST116 2.769.000 “

Thiết bị chữa cháy Tomoken (Việt Nam)
Vòi chữa cháy kèm khớp nối Gost
- D50x20mx1,0Mpa  468.750 đ/cuộn
- D50x20mx1,3Mpa   475.000 “
- D50x30mx1,0Mpa 656.250 “
- D50x30mx1,3Mpa 662.500 “
- D65x20mx1,0Mpa 548.750 “
- D65x20mx1,3Mpa 580.000 “
- D65x30mx1,0Mpa 756.250 “
- D65x30mx1,3Mpa 801.250 “
Vòi chữa cháy Firest kèm khớp nối Gost
- D50x20mx1,6Mpa 533.750 “
- D50x30mx1,6Mpa 781.250 “
- D65x20mx1,6Mpa 660.000 “
- D65x30mx1,6Mpa 756.250 “
Lăng phun
- TMK-NZL 50B (50mm) 68.750 đ/cái
- TMK-NZL 65A (65mm) 87.500 “
Van góc cho tủ chữa cháy
- DN50 -2” 275.000 “
- DN65- 2- 1/2” 356.250 “
Van đồng ngàm đồng D50 637.500 “
Van đồng ngàm đồng D65 900.000 “
Khớp nối D50 bằng đồng 632.500 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Khớp nối D65 bằng đồng 920.000 đ/cái
Lăng phun bằng đồng D50 612.500 “
Lăng phun bằng đồng D65 843.750 “
Đầu trụ chữa cháy 2DN65 x DN100 1.437.500 “
Đầu trụ tiếp nước PCCC  
2DN65 x DN100 2.806.250 “

Hai chạc 4.562.500 “
Ba chạc 6.812.500 “
Đầu báo khói, nút nhấn, còi báo động thường (Trung 
Quốc)
Đầu báo khói quang, kèm đế DB-01 256.875 đ/cái
Đầu báo nhiệt bán dẫn kết hợp gia 
tăng/cố định, kèm đế DB-01 248.500 “

Đầu báo lửa kèm đế DZ-03 1.831.250 “
Đầu báo khói tia phản xạ, 4 dây, 
24VDC. Phạm vi 8-100m 2.437.500 “

Đầu báo gas sử dụng nguồn điện 220VAC, có tiếp điểm 
N/O, tích hợp còi báo động tại chỗ
- Khí hóa lỏng  (C-9602LW- LPG) 1.043.750 “
- Khí tự nhiên (C-9602LW-NG) 1.043.750 “
- Khí than đá (C-9602LW-CG) 1.043.750 “
Đầu báo khói tại chỗ, có nút test 
bằng tay, tích hợp còi báo động tại 
chỗ, điện áp 30VDC 60mA

247.500 “

Nút nhấn khẩn cấp, không bể kính. 
Kèm dụng cụ reset 245.000 “

Đèn chớp, còi báo động 403.750 “
Chuông báp cháy 6 inch/15 cm 227.500 “
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy bột BC
- 2kg 256.750 đ/bình
- 4kg (MFZ4) 311.500 “
- 8kg (MFZ8) 479.750 “
- 35kg (MFTZ35) 3.072.000 “
Bình chữa cháy bột ABC
- 2kg 268.500 “
- 4kg loại 2 (MFZL4) 323.250 “
- 8kg loại 2 (MFZL8) 491.500 “
- 35kg (MFTZL35) 3.155.000 “
Bình chữa cháy khí CO2

- 3kg 661.250 “
- 5kg 1.057.000 “
Bình chữa cháy tự động BC
- 6kg (XZFTB6) 646.500 “
- 8kg (XZFTB8) 739.200 “
Bình chữa cháy tự động ABC
- 6kg loại 2 (XZFTBL6) 668.000 “
- 8kg loại 2 (XZFTBL8) 754.300 “
Bình chữa cháy CO2- 24kg 8.400.000 “
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